
Đơn vị 

tính

Theo sổ 

kế toán

Theo 

thực tế 

kiểm kê

Chênh 

lệch

Nguyên giá 

(đồng)

GTCL 

(đồng)

1 Loa trợ giảng.01

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Loa trợ giảng 2021 Cái 1 1 - 10,950,000 2,190,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

2 Loa trợ giảng.02

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Loa trợ giảng 2021 Cái 1 1 - 10,950,000 2,190,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

3 Loa trợ giảng.03

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Loa trợ giảng 2021 Cái 1 1 - 10,950,000 2,190,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

4 Loa trợ giảng.04

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Loa trợ giảng 2021 Cái 1 1 - 10,950,000 2,190,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

5

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy1 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

6

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy10 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

7

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy11 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

8

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy12 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

9

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy13 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

10

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy14 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

11

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy15 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

12

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy16 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

13

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy17 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

14

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy18 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

SỞ GD & ĐT TỈNH KON TUM

TRƯỜNG PT DTNT HUYỆN ĐĂK GLEI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CUỐI NĂM NĂM 2024

( Biên bản này kèm theo QĐ 62/QĐ-NT ngày 30 tháng 12 năm 2024 )

STT Loại tài sản Tên tài sản

Năm đưa 

vào sử 

dụng

Mã tài sản đơn vị 

đang quản lý

Tình hình 

hạch toán

Tình trạng 

của tài sản
Ghi chú

Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về giá trị

Hôm nay, vào lúc 8h30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tại trường PT DTNT huyện Đăk Glei, tổ kiểm kê tài sản gồm các ông bà có tên sau:

- Ông : Hoàng Huy Sơn, chức vụ: Trưởng ban

-Bà: Nguyễn Thị Bắc, chức vụ: Thành viên

-Ông: A Drúi, chức vụ: Thành viên

-Ông: Phạm Văn Xô, chức vụ: Thành viên

-Ông: Phạm Văn Xô, chức vụ: Thành viên

-Ông: Phan Công Thanh Quý, chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm kê tài sản, có kết quả như sau:

-Bà: Trần Thị Bích Yến, chức vụ: Thành viên
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Máy vi tính để bàn 

Phòng máy19 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

16

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy2 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

17

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy20 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

18

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy21 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

19

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy22 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

20

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy23 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

21

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy24 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

22

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy25 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

23

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy26 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

24

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy27 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

25

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy28 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

26

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy29 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

27

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy3 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

28

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy30 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

29

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy31 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

30

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy32 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

31

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy33 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính 2022 Cái 1 1 - 18,500,000 7,400,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

32

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy4 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

33

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy5 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

34

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy6 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

35

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy7 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

36

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy8 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

37

Máy vi tính để bàn 

Phòng máy9 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính HP 2022 Cái 1 1 - 15,760,000 6,304,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

38

Máy vi tính để 

bàn.01 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính để bàn 2021 Cái 1 1 - 20,940,000 4,188,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

39

Máy vi tính để 

bàn.02 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính để bàn 2021 Cái 1 1 - 20,940,000 4,188,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

40

Máy vi tính để 

bàn.03 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính để bàn 2021 Cái 1 1 - 20,940,000 4,188,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

41

Máy vi tính để 

bàn.04 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính để bàn 2021 Cái 1 1 - 20,940,000 4,188,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

42

Phần mềm hệ thống 

đánh giá chất lượng 

giáo dục Phần mềm ứng dụng

Phần mềm hệ thống 

đánh giá chất lượng giáo 

dục 2024

Phần 

mềm 1 1 - 19,800,000 15,840,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích
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Phần mềm quản lý 

thư viện Phần mềm ứng dụng

Phần mềm quản lý thư 

viện 2024

Phần 

mềm 1 1 - 16,150,000 12,920,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

44

Tivi Arirang AR-

6501S.01

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 35,880,000 7,176,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

45

Tivi Arirang AR-

6501S.02

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 35,880,000 7,176,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

46

Tivi Arirang AR-

6501S.03

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 35,880,000 7,176,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

47

Tivi Arirang AR-

6501S.04

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 35,880,000 7,176,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

48

Tivi Arirang AR-

6501S.05

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 35,880,000 7,176,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

49

Tivi Arirang AR-

6501S.06

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 35,880,000 7,176,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

50 Tivi.01

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 39,400,000 7,880,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

51 Tivi.02

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 39,400,000 7,880,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

52 Tivi.03

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 39,400,000 7,880,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

53 Tivi.04

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Tivi 2021 Cái 1 1 - 39,400,000 7,880,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

54 TS000022

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Hệ thống điện 2010 Cái 1 1 - 34,632,608 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

55 TS000034 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến

Bộ bàn ghế thí nghiệm 

phòng hoá học 2010 Cái 1 1 - 152,090,432 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

56 TS000035 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến

Bộ bàn ghế bầu dục 

phòng họp hội đồng 2010 Cái 1 1 - 50,182,608 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

57 TS000041

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung máy chiếu ACeR X1 2010 Cái 1 1 - 85,500,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

58 TS000055 Nhà cấp IV Nhà cấp 4 số 01 2001 Cái 1 1 - 146,771,486 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

59 TS000056 Nhà cấp IV Nhà số 2 1995 Cái 1 1 - 132,218,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

60 TS000058 Nhà cấp IV Nhà số 3 1998 Cái 1 1 - 222,051,425 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

61 TS000059 Nhà cấp IV Nhà số 4 1999 Cái 1 1 - 125,887,425 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

62 TS000060 Nhà cấp IV Nhà số 5 2003 Cái 1 1 - 198,023,969 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

63 TS000063 Nhà cấp II Nhà số 6 1991 Cái 1 1 - 242,000,000 82,280,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

64 TS000064 Nhà cấp II Nhà số 7 1999 Cái 1 1 - 913,055,315 456,527,665 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

65 TS000065 Nhà cấp II Nhà số 8 2003 Cái 1 1 - 1,640,706,882 951,609,984 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

66 TS000114 Nhà cấp IV Nhà làm việc cáp 4 1991 Cái 1 1 - 46,367,433 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

67 TS000115 Nhà cấp IV Nhà ở hcoj sinh cấp 4 1997 Cái 1 1 - 39,024,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

68 TS000116 Vật kiến trúc khác Công trình vệ sinh 2006 Cái 1 1 - 120,599,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

69 TS000117 Nhà cấp IV Nhà ở học sinh bán trú 2002 Cái 1 1 - 189,568,969 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

70 TS000123 Nhà cấp IV

Nhà làm việc cấp 4 

(unicep) 1997 Cái 1 1 - 130,465,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích



71 TS000124 Nhà cấp IV

Nhà ở học sinh bán kiên 

cố 1997 Cái 1 1 - 27,259,416 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

72 TS000125 Nhà cấp IV

Nhà ở hcoj sinh bán kiên 

cố 1997 Cái 1 1 - 12,716,265 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

73 TS000126 Nhà cấp IV Nahf ở hcoj sinh cấp 4 1992 Cái 1 1 - 80,494,211 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

74 TS000127 Nhà cấp IV Phòng học kiên cố cấp 2 1991 Cái 1 1 - 242,000,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

75 TS000129 Nhà cấp IV Nhà ăn+ tường rào+ bếp 1995 Cái 1 1 - 225,031,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

76 TS000134

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Máy phát điện 2014 Cái 1 1 - 33,000,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

77 TS000140

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

78 TS000141

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

79 TS000142

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

80 TS000143

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

81 TS000144

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

82 TS000145

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

83 TS000146

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

84 TS000147

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

85 TS000148

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

86 TS000149

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

87 TS000150

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

88 TS000151

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung ti vi 2015 2015 Cái 1 1 - 25,720,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

89 TS000155 Nhà cấp IV Sửa chữa nhà 2018 Cái 1 1 - 194,723,000 103,806,832 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

90 TS000156.01 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,868 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

91 TS000156.02 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

92 TS000156.03 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

93 TS000156.04 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

94 TS000156.05 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

95 TS000156.06 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

96 TS000156.07 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

97 TS000156.08 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

98 TS000156.09 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích



99 TS000156.10 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

100 TS000156.11 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

101 TS000156.12 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

102 TS000156.13 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

103 TS000156.14 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

104 TS000156.15 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

105 TS000156.16 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

106 TS000156.17 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

107 TS000156.18 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

108 TS000156.19 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

109 TS000156.20 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

110 TS000156.21 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

111 TS000156.22 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

112 TS000156.23 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

113 TS000156.24 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

114 TS000156.25 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

115 TS000156.26 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

116 TS000156.27 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

117 TS000156.28 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

118 TS000156.29 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

119 TS000156.30 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

120 TS000156.31 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

121 TS000156.32 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

122 TS000156.33 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

123 TS000156.34 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

124 TS000156.35 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

125 TS000156.36 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

126 TS000156.37 Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Phòng máy tính 2018 Cái 1 1 - 14,337,837 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích



127 TS000158

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Cameragiasm sát 2019 Cái 1 1 - 36,037,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

128 TS000159 Nhà cấp IV

Sửa chữa nhà học, bếp 

ăn HSNT 2019 Cái 1 1 - 598,089,000 318,841,248 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

129 TS000160 Nhà cấp IV Nhà vệ sinh nội trú 2020 Cái 1 1 - 439,098,000 292,658,815 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

130 TS000162

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung

Máy lọc nước 3 vòi nóng 

lạnh 2020 Cái 1 1 - 41,020,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

131 TS00061

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Máy lọc nước 7 vòi 2020 Cái 1 1 - 99,715,000 0 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

132 TS00062

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung Phòng họp trục tuyến 2021 Cái 1 1 - 95,000,000 19,000,000 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

133 Tường rào, cổng Giếng khoan, giếng đào, tường rào Tường rào, cổng 2021 Cái 1 1 - 619,221,000 476,306,100 1: Đã ghi sổ kế toán

0: Còn sử dụng được - đang 

sử dụng đúng mục đích

   Nguyễn Thị Hà Phương

Hoàng Huy Sơn Nguyễn Thị Bắc

Biên bản này kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

                                         Đăk Glei, ngày 31 tháng 12 năm 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


